
 

1 
 

 

 

 

 

Trả lời câu hỏi bài tập 5 SBT trang 5 Ngữ văn 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2 

 

 

Câu hỏi 1: 

 

 

Phương pháp: Đọc kĩ văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh từ "Một người là chúa miền non 

cao...rước Mị Nương về núi" trong SGK/11 

Lời giải chi tiết: 

Làm sao tìm được đồ sính lễ phù hợp và đưa đến trước theo yêu cầu của Vua Hùng là thử 

thách đặt ra với Sơn Tinh và Thuỷ Tinh khi họ đến cầu hôn công chúa Mị Nương 

Câu hỏi 2: 

 

 

Phương pháp: Đọc kĩ văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh từ "Một người là chúa miền non 

cao...rước Mị Nương về núi" trong SGK/11 và nêu suy nghĩ về phẩm chất của hai nhân vật 

chính 

Lời giải chi tiết: 

BÀI 6: CHUYỆN KỂ VỀ NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG 

ĐỌC HIỂU VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT 

MÔN: NGỮ VĂN – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG - LỚP 6 

 BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

 

Đọc lại văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh (từ Một người là chúa miền non cao đến rước Mị Nương về 

núi) trong SGK (tr. 11) và trả lời các câu hỏi: 

Đoạn trích kể về thử thách gì đặt ra với Sơn Tinh, Thuỷ Tinh khi cả hai đến cầu hôn công chúa Mị 

Nương cùng một lúc? 

Sự băn khoăn của Vua Hùng và kế giải quyết tình trạng khó xử do vua đưa ra có thể cho ta biết được 

điều gì về phẩm chất của hai nhân vật chính? 
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Sự băn khoăn của Vua Hùng và kế giải quyết tình trạng khó xử do vua đưa ra khẳng định một 

thực tế: Sơn Tinh và Thủy Tinh ngang sức ngang tài, mỗi người làm chủ một vùng không 

gian quan trọng trên địa bàn cư trú của cộng đồng người Việt, vì vậy, ai cũng xứng đáng làm 

rể vua. 

Câu hỏi 3: 

 

 

Phương pháp: Đọc kĩ văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh từ "Một người là chúa miền non 

cao...rước Mị Nương về núi" trong SGK/11 tìm ra các món đồ sính lễ và nêu suy nghĩ về 

phong tục đời sống sinh hoạt của người Việt thuở xưa 

Lời giải chi tiết: 

Các món đồ sinh lễ buộc phải có gồm: Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng và 

voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi. Qua tên gọi của chúng, có 

thể thấy được phần nào phong tục và đời sống sinh hoạt của người Việt thuở xưa: coi trọng 

những sản phẩm được làm ra từ lúa, gạo (gần với nền sản xuất lúa nước); biết thuần dưỡng 

các loài chim, thú sinh sống trên địa bàn cư trú vốn nhiều rừng núi của mình như voi, ngựa, 

gà,... 

Câu hỏi 4: 

 

 

Phương pháp: Đọc kĩ văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh từ "Một người là chúa miền non 

cao...rước Mị Nương về núi" trong SGK/11 

Lời giải chi tiết: 

Đoạn trích hai lần thuật lại lời nói của Vua Hùng. Lời nói lần thứ nhất được viết tách khỏi 

dòng văn, sau dấu hai chấm và một gạch ngang đánh dấu lời thoại. 

Tên của các món đồ sính lễ mà Sơn Tinh, Thuỷ Tinh phải sắm gợi cho em suy nghĩ gì về phong tục 

và đời sống sinh hoạt của người Việt thuở xưa? 

Đoạn trích hai lần thuật lại lời nói của Vua Hùng. Hãy nhận xét cách trình bày trên văn bản về lời 

nói của vua ở hai lần ấy. 
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Lời nói lần thứ hai được viết liền trong dòng văn, sau dấu hai chấm và được đặt trong ngoặc 

kép. Cả hai cách trình bày lời thoại này đều được sử dụng phổ biến trong các văn bản văn học 

hiện nay. Có khi, chúng đồng thời xuất hiện trong một văn bản. 

Câu hỏi 5: 

 

 

Phương pháp: Đọc kĩ văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh từ "Một người là chúa miền non 

cao...rước Mị Nương về núi" trong SGK/11 và nêu nhận xét 

Lời giải chi tiết: 

Từ phán được dùng để chỉ định hành động nói của Vua Hùng với Sơn Tinh, Thuỷ Tình; 

từ tâu chỉ định hành động nói của hai vị thần hướng đến Vua Hùng. Nói chung, việc dùng các 

từ kể trên thường chỉ thích hợp khi muốn thuật kể về cuộc đối thoại giữa vua với bậc dưới 

của mình (trong bối cảnh câu chuyện, Sơn Tinh, Thuỷ Tinh tuy là thần nhưng vẫn có thể 

được xem là bậc dưới, vì cả hai đều muốn làm con rể của Vua Hùng). Ở một số trường hợp 

khác, tuỳ ý định tu từ của người kể, người viết mà các từ phán, tâu có thể được sử dụng linh 

hoạt, không nhất thiết phải gắn với quan hệ vua — tôi. 

Loigiaihay.com 

Cho biết chủ thể của hành động phán và tâu trong đoạn trích và rút ra nhận xét về cách sử dụng các 

từ phán và tâu. 


